
1 Hoàng Huy Thắng DK 689452 08/05/2023 Chư Hreng 700 13 457,2 HNK

2 Hộ ông Nguyễn Thới T 922778 30/08/2021 Kroong 19 4 1257,0 ONT+HNK

3 hộ ông A Khiuh U 334581 31/12/2001 Ia Chim 6 17 4595,0 ONT+HNK

4 Hoàng Văn Hướng CT 221410 10/10/2019 Trần Hưng Đạo 420 20 219,9 HNK

5 Võ Duy Kha-Bùi Thị Bảo Uyên CQ 849469 28/06/2019 Thống Nhất 121 9 106,5 ODT

6 Trần Thị Hương AA 392080 15/11/2004 Lê Lợi 61+62 58 1663,0 ODT+HNK

7 Lê Vinh-Đậu Thị Kim Liên DK 792546 24/05/2023 Lê Lợi 318 14 198,5 HNK

8 Nguyễn Thị Dung AM 477005 03/03/2008 Quang Trung 98 87 154,7 ODT

9 Nguyễn Văn Thiện CQ 225228 17/10/2018 Nguyễn Trãi 81 31 316.3 ODT+HNK

     DANH SÁCH THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN QSD ĐẤT, QSH NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
   (Kèm theo Quyết định số:          /QĐ- VĐKĐĐ, ngày     / 04 /2024 của Văn phòng Đăng ký đất đai)

Đơn vị kiểm tra: Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Kon Tum
Đơn vị thực hiện: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
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10 A Kao DK 628446 25/08/2023 Thắng Lợi 206 92 697.8 HNK

11 Nguyễn Thị Kim Hoa AP 847242 19/05/2009 Duy Tân 25 28 84.1 ODT

12 Lê Thị Huệ AM 477238 07/07/2008 Quang Trung 14 70 76.8 ODT

13 Hoàng Trọng Thân-Nguyễn Thị Anh DM 737301 23/02/2024 Quang Trung 96 48 1312.8 ODT+HNK

14 Lê Thị Thanh Liêm DM 737255 06/03/2024 Ngô Mây 151 55 1401.2 HNK

15 Ngô Văn Liêm-Trần Thị Ngọc AK 537908 15/08/2007 Nguyễn Trãi 472 5 186 HNK

16 Võ Văn Thọ-Nguyễn Thị Mến BĐ 891214 18/.04/2011 Ngok Bay 41 2 1545 ONT+HNK

17 Đỗ Phú Huy CV 480635 22/12/2020 Chư Hreng 1094 8 365.8 ONT+HNK

18 Đỗ Đức Phượng-Mai Lan Hương CV 548298 03/08/2020 Đăk Blà 802 20 995 CLN

19 Trần Thị Mầu BH 523106 03/04/2012 Đăk Blà 529 10 1909 ONT+HNK

20 Hộ ông Trần Kim Sỹ R 129237 29/03/2000 Hòa Bình 32 15 8920 ONT+HNK

21 Võ Trọng Hòa-Võ Thị Bích Hường AM 490756 17/03/2008 Thắng Lợi 14 24 489.3 HNK

22 Trần Công Vinh-Nguyễn Thị Hương BA 233277 01/02/2010 Trường Chinh 23 73 104,8 ODT+HNK

23 Trần Văn Thuận AM 477203 16/06/2008 Duy Tân 132 39 121.4 ODT+HNK



24
Phan Thành Trung-Nguyễn Thị Ngọc 

Ánh
DD 230489 24/11/2021 Lê Lợi 612 10 212.7 HNK

25
Nguyễn Văn An-Nguyễn Thị Thúy 

Hòe
BH 481140 24/10/2011 Thắng Lợi 69 86 152.5 ODT

26 Lâm Thị Mỹ Trinh CQ 955508 24/07/2019 Thắng Lợi 94 50 114.7 ODT

27
Hộ ông Nguyễn Văn Phần-Nguyễn 

Thị Phượng
Y 883610 01/03/2004 Thắng Lợi 4 74 825.8 ODT+HNK

28 Phan Quốc Hòa-Nguyễn Thị Tâm AC 88043 05/10/2005 Nguyễn Trãi 480 4 175 ODT+HNK

29
Võ Duy Khoa-Nguyễn Thị Xuân 

Phương
CM 408690 30/05/2018 Thắng Lợi 134 60 200.8 ODT

30 Huỳnh Ngọc Vị-Phan Thị Kim Anh BA 252673 28/12/2009 Ngô Mây 21 2 226.9 HNK

31 Phạm Thị Ngân Giang DH 949894 02/11/2022 Đăk Cấm 761 55 682 HNK

32 Đặng Hữu Phát DM 711238 06/02/2024 Đăk Rơ Wa 997 17 406.4 CLN

33 Nguyễn Bá Yên-Nguyễn Thị Loan DA 7367144 16/04/2021 Vinh Quang 971 37 199,9 ONT+HNK

34 Hộ Võ Văn Bính-Nguyễn Thị Châu X 269489 15/10/2003 Thắng Lợi 41 62 2188 ODT+HNK

35
Đinh Khắc Thạnh-Trần Thị Mỹ 

Nhung
DM 711145 12/03/2024 Thắng Lợi 60 85 244.9 ODT

36 Đinh Khắc Tấn-Lê Thị Phương Thúy AI 520493 28/03/2007 Thắng Lợi 49 85 110.2 ODT

37 hộ ông Huỳnh Ngọc Anh DĐ 886102 20/06/2022 Đoàn Kết
829+845+

855
23 1324.4 HNK


